DANH MỤC KHÁM BỆNH

( Nam nữ danh mục khám khác nhau) 
Lưu ý : Những phần tích dấu x là phần cần khám 
	Stt
	Nội dung khám
	Đơn giá (vnđ/người)
	Nam

# 17 người
	Nữ

# 64 người

	1
	Khám sức khỏe tổng quát:
	50.000
	x
	x

	
	Thể lực( cân đo, huyết áp, vòng ngực)
	
	
	

	
	Nội-Ngoại -Da liễu
	
	
	

	
	Mắt-Tai mũi họng-RHM
	
	
	

	
	Thị lực
	
	
	

	2
	Khám phụ khoa
	79.000
	
	x

	3
	Xét nghiệm tổng phân tích tế bào máu
	70.000
	x
	x

	4
	Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu
	45.000
	x
	

	5
	Xét nghiệm đường huyết 
	28.000
	x
	

	6
	Xét nghiệm chức năng gan (SGOT - SGPT)
	50.000
	x
	x

	7
	Xét nghiệm chức năng thận (Ure - Cre)
	60.000
	x
	x

	8
	Chụp x-quang tim phổi kỹ thuật số (lưu đĩa, in film những cas bệnh lý)
	90.000
	x
	x


1

